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	TT
	Tên trường

	
	

	 
	Hà Nội

	1
	Trường Cao đẳng nghề điện
Địa chỉ: Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: 04.22 17.55.86/ 04.22 17.55.87 - Fax: 04.35 811 490
Website: http://nepc.edu.vn/ - Email: daotao@evc.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ: Tổ 27 - Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04.38 820 141  - Fax: 04.38 820 306
Website: http://www.httc.edu.vn/ - Email: truongcdnktcn@gmail.com/truongcdkythuatcongnghe@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội
Địa chỉ: 160 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.38 370 425 - Fax: 04.37 648 337
Website: http://codienhanoi.edu.vn - Email: cdhn@codienhanoi.edu.vn

	4
	Trường Cao đẳng nghề Đường sắt 
Địa chỉ: Số 2 ngõ 167, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 
Điện thoại: 04.38 710 384 - Fax: 04.38 710 384
Website: http://truongduongsat.edu.vn/

	5
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế
Địa chỉ: Số 1 ngõ 89, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35 76 03 70 - Fax: 04.35 76 03 70
Website: http://www.thietbiyte.edu.vn/ - Email: info@thietbiyte.edu.vn

	6
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam
Địa chỉ: Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 04.36 788 870 - Fax: 04.36 786 312
Website: http://www.vcth.edu.vn/

	7
	Trường Cao đẳng nghề Long Biên
Địa chỉ: 765A Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04.36 740 833
Website: http://longbiencollege.edu.vn/ - Email: longbiencollege@lbc.edu.vn

	8
	Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I
Địa chỉ: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: 04.33 863 668 / 04.33 863 050 - Fax: 04.33 864 111
Website: http://gtvttw1.edu.vn - Email: info@gtvttw1.edu.vn

	9
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội
Địa chỉ:  Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội  
Điện thoại: 04.33 78 55 85 - Fax: 04.33 78 55 85
Website: http://codientech.edu.vn/ - Email: cd2@codientech.edu.vn/codientech@gmail.com

	10
	Trường Cao đẳng nghề số 17
Địa chỉ: 40 Trần Nguyên Đán, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 04.63 278 622 - Fax: 04.38 53 56 84
Website: http://t17.edu.vn/  - Email: caodang17bqp@t17.edu.vn 

	11
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội 
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.38 585 141 - Fax: 04.38 585 141
+C26Website: http://hatechs.edu.vn/ - Email: Info@hatechs.edu.vn

	12
	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại:  04. 38 532 033 - Fax: 04. 38 533 523
Website: http://www.hnivc.edu.vn/ Email: info@hnivc.edu.vn

	13
	Trường Cao đẳng nghề Phú Châu
Địa chỉ: Số 9, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.22 415 804 - Fax: 04.22 415 804
Website: http://pcc.edu.vn/ Email: info@pcc.edu.vn

	14
	Trường Cao đẳng nghề Thăng Long
Địa chỉ: Tổ 45, TT Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04 39655135
Website: http://caodangnghethanglong.edu.vn/ - Email: caodangnghethanglong@gmail.com

	15
	Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo
Địa chỉ: số 7 đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 37 950 119/ 04. 37 682 544
Website: http://caodangtranhungdao.vn/

	16
	Trường Cao đẳng nghề Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Điện thoại: 04. 36 336 661
Email: kinhdoanhcongnghe.nqk@gmail.com

	17
	Trường Cao đẳng nghề Hùng Vương
Địa chỉ:  số 401 - Đường Âu Cơ - Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04.32 19 16 58
Website: http://hvc.edu.vn/ - Email: truongcdhungvuonghanoi@gmail.com


	18
	Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội
Địa chỉ: Nhà C1, chung cư Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04. 62 946 451
Website: https://vne.edu.vn - Email: contact@vne.edu.vn

	19
	Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa
Địa chỉ: 146 phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04. 33 860 177/ 086 806 99 33/0968 79 83 85 
Website: http://caodangnghebachkhoa.com/ Email: bachkhoa.nghe@gmail.com

	20
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Địa chỉ: Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 37 65 35 68
Website: http://hht.edu.vn/ Email: contact@hht.edu.vn

	21
	Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội
Địa chỉ: Số 92 A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Số 15A Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04. 36 230 209/ 04. 38 682 904/ 04. 38 682 917/ 04. 36 231 787 (Phòng Đào tạo)
Website: http://www.hactech.edu.vn/ - Email: contact@hactech.edu.vn

	22
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
Địa chỉ: Phúc Lý, P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 37 800 225
Website: http://hacotab.edu.vn/ - Email: info@hacotab.edu.vn

	23
	Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội
Địa chỉ: Số 15, Ngõ 174, Đường Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 04. 37 95 55 81 - Fax: 04. 37 95 55 80
Website: http://quoctehanoi.edu.vn/ - Email: contact@quoctehanoi.edu.vn

	24
	Trường Cao đẳng nghề An ninh - Công nghệ
Địa chỉ: Thôn Đế Mơ, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.6 647 688/ 04.6 647 689 - Fax: 04.6 647 690
Email: vgs@vgs-jsc.com

	25
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo
Địa chỉ: xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội

	26
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Hà Nội
Địa chỉ: Đường Uy Nỗ, TT Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04. 39 690 133
Website: http://cdviethanhanoi.edu.vn/ - Email: truong@cdviethanhanoi.edu.vn

	27
	Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi
Địa chỉ: Cơ sở 1: 36A, Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội; Cơ sở 2: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.6 290 2860/0916.484.072
Website: http://caodangnguyentrai.edu.vn/ - Email: caodangnguyentrai@gmail.com

	28
	Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)
Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04. 37 199 706
Website: http://www.designstudies.vn/ - Email: info@designstudies.vn

	29
	Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà
Địa chỉ: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Điện thoại: 04.33 979 108 - Fax: 04.33 876 809
Website: http://cdnsimco.edu.vn - Email: tuyensinhdaotaosimco@gmail.com

	 
	Vĩnh Phúc

	1
	Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông Nghiệp 
Địa chỉ: Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.866.086 - Fax: 02113.866.542
Website: vcam.edu.vn - Email: tchcvcam@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 
Địa chỉ: 56 Phạm Văn Đồng, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3863 056 - Fax: 0211 3863 506
Website: http://vixo.edu.vn - Email: info@vixo.edu.vn, truongvietxo@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Số 2 - Bộ Quốc phòng 
Địa chỉ: Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3855 132 - Fax: 0211 3855 982
Website: http://www.caodangngheso2.edu.vn - Email: tuyensinht2@gmail.com

	4
	Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu hành chính 15, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211 3867 773; 02113.535.868 - Fax: 0211 3842 500
Website: www.vpvc.edu.vn - Email: cdnvp@vinhphuc.edu.vn

	 
	Bắc Ninh

	1
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
Địa chỉ: Đại Phúc, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: (0222)3.854.331
Email: vtambn@gmail.com, huynq1975@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Viglacera
Địa chỉ: Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3.884.588
Website: viglacera-vc.edu.vn/ - Email: tinhngoc60@yahoo.com, nguyenbanamncvl@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh
Địa chỉ: Đại Phúc, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: (0222)3.827.974
Website: bci.edu.vn - Email: tcdnktkt@bacninh.gov.vn, khuebacninh@gmail.com

	4
	Trường Cao đẳng nghề Quản lý và Công nghệ
Địa chỉ: Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (0222)3.214.363 / 02413.604.980 / 0982.447.507
Email: dongdostar@gmail.com
Website: http://caodangquanlycongnghe.orv.vn/ - Email:caodangquanlycongnghe@gmail.com

	5
	Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội
Địa chỉ: Khúc Xuyên, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: (0222)2.460.246
Website: cdyduochanoi.vn/ - Email: caodangyduochanoi2017@gmail.com

	 
	Hải Dương

	1
	Trường Cao đẳng nghề LICOGI 
Địa chỉ: Phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.219
Website: http://www.caodangnghelicogi.com - Email: caodangnghelicogi@vnn.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thuỷ I
Địa chỉ: Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3752.720 - Fax: 0220.3752.519
Website: http://www.caodangduongthuy1.edu.vn - Email: caodangduongthuy@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm giàng, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203.786749- 02203.786492 - Fax: 0220.3786878
Website: http://www.dltm.edu.vn - Email: buiquythao@gmail.com

	4
	Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Địa chỉ: Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại:0220.3753.697 - Fax: 0220.3753.697 
Website: http://www.hdvtc.edu.vn

	5
	Trường Cao đẳng nghề Đại An
Địa chỉ: Lô XN 50, 54, 55 khu công nghiệp Đại An, Tứ Minh, TP Hải Dương
Website: daianvietnam.com

	 
	Hải Phòng

	1
	Trường CĐN Giao thông vận tải TWII
Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.8602835 - Fax: 0225.3670794
Website: www.cvcot.edu.vn - Email: truongcdngtvttw2@vnn.vn

	2
	Trường CĐN Số 3 Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: số 248 Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3676439 - Fax: 0225.3790218
Website: www.cdns3.edu.vn - Email: cdnsbqp@ymail.com

	3
	Trường CĐN Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ
Địa chỉ: Số 184 Đường 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3522277 - Fax: 0225.3522211
Website: www.bacbo.edu.vn - Email: tuyensinhbacbo@gmail.com

	4
	Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
Địa chỉ: Số 804 Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3728274
Website: www.tefco.edu.vn - Email: caodangthuysanmienbac@gmail.com

	5
	Trường CĐN VMU
Địa chỉ: Đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3534435 - Fax: 0225.3534435
Website: www.vimaru-vmc.edu.vn - Email: info@vimaru-vmc.edu.vn

	6
	Trường CĐ Du lịch Hải Phòng
Địa chỉ: xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải phòng
Điện thoại: 0225.3552322 - Fax: 0225.3589336
Website: www.hct.edu.vn - Email: tuyensinhdlhp@gmail.com

	7
	Trường CĐN Duyên hải
Địa chỉ: Số 156/109 Trường Chinh, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3778225 - Fax: 0225.3691037
Website: www.duyenhai.edu.vn - Email: daotao@duyenhai.edu.vn

	8
	Trường CĐN Bắc Nam
Địa chỉ: 90/243 Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3778133; 0225.3778134 - Fax: 0225.3778145
Website: www.cdnbacnam.edu.vn - Email: daotaobacnam@gmail.com

	9
	Trường CĐN Bách Nghệ
Địa chỉ: Số 196/143 Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 
Cơ sở 2: Số 70 đường Mạc Quyết, phường An Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3880125; 0225.3667989
Website: www.bachnghe.edu.vn - Email: daotaobachnghe@gmail.com

	10
	Trường CĐN Công nghiệp Hải Phòng
Địa chỉ: Số 187 Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3835986 - Fax: 0225.3700670
Website: www.hivc.edu.vn

	11
	Trường CĐN Lao động – Xã hội Hải Phòng
Địa chỉ: Số 83 Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3842619 - Fax: 02253.842.724
Website: www.cdnldxhhp.edu.vn - Email: cdnldxhhp@gmail.com

	 
	Hưng Yên

	1
	Trường CĐN Cơ điện và Thuỷ Lợi
Địa chỉ: Dân tiến - Khoái Châu - Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3713 029  - Fax: 0221 3713 029
Website: http://mwc.edu.vn/ - Email: cdncodienthuyloi@mard.gov.vn

	2
	Trường CĐN Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu
Địa chỉ: Dân tiến - Khoái Châu - Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3713 033 - Fax: 0221 3713 033
Website: http://cdntohieu.du.vn - Email: etstohieu@gmail.com

	3
	Trường CĐN Dịch vụ Bảo Sơn
Địa chỉ: Bạch Sam - Mỹ Hào - Hưng Yên 

	4
	Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ LOD
Địa chỉ: Trung Hoà - Yên Mỹ - Hưng Yên 
Webiste: lod.com.vn

	5
	Trường Cao đẳng Dược Hà Nội
Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

	 
	Thái Bình

	1
	Trường CĐN số 19 - Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: Số 784, phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0366.831.741

	2
	Trường CĐN Thái Bình
Địa chỉ: Ngõ 514, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0227.3748.299 / 0363.745.564
Webiste: www.cdnthaibinh.edu.vn/

	 
	Hà Nam

	1
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Phường Thanh Tuyền – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam
Điện thoại:  (0226)881 666-880 / 216-880 394
Website: www.cdcongnghekinhte.edu.vn - Email: caodangnghecnktcbls@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Hà Nam 
Địa chỉ: Số 88, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại/ Fax: 0351. 3853360
Website: www.cdnhanam.edu.vn - Email: vanthucdn@gmail.com 

	 
	Nam Định

	1
	Trường CĐN Nam Định
Địa chỉ: Số 1392 - Trần Huy Liệu - TP Nam Định
Điện thoại: 0228 3849911 - 0228 3839192
Website: http://www.nct.net.vn/

	2
	Trường CĐN Số 20
Địa chỉ: 126C - Trần Đăng Ninh - TP Nam Định
Điện thoại: 84-228-3860668 - Fax: 84-228-3838244
Website: http://caodangnghe20-bqp.edu.vn/

	3
	Trường CĐN Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex
Địa chỉ: Số 6  Hoàng Diệu - TP Nam Định
Điện thoại: 03503.839.142
Website: http://detmaycollege.edu.vn - Email: ndcoit2017@gmail.com

	 
	Ninh Bình

	1
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô
Phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 
Điện thoại: 0229.3864066 - Fax: 0229.3773760
Website: http://cdcg.vn/

	2
	Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình 
Địa chỉ: Xã Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
Điện thoại: 0229.3772641 - Fax: 0229.3770522
Website: www.cogioi.edu.vn - Email: cdcgnb@caodangcogioi.vn

	3
	Trường Cao đẳng nghề LiLama 1 
Địa chỉ: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3874119; 0229.3871015 - Fax: 0229.3874463
Website: caodang-lilama1.edu.vn

	4
	Trường Cao đẳng nghề số 13
Địa chỉ: Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3864155 - Fax: 0229.3784261
Website: http://caodangso13.vn/

	 
	Hà Giang

	1
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 8, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.810.138 - Fax: 02193.810.227
Website: truongcaodangnghehg.edu.vn - Email:  truongcaodangnghehg@gmail.com

	 
	Cao Bằng

	 
	Bắc Kạn

	1
	Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - TP. Bắc Kạn - T. Bắc Kạn
Điện thoại: 0209 3 873 017 - Fax: 0209 873 131
Website: caodangdtntbackan.edu.vn - Email: caodangnghe.cdn@backan.gov.vn

	 
	Tuyên Quang

	1
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
Địa chỉ: Số 138 Đường Kim Quan - Tổ 7 - Phường Ỷ La - TP.Tuyên Quang  
Điện thoại: 0207 3823 713 - Fax: 0207 3980 194                                   
Website: kn-tq.edu.vn - Email: truongcdnktcntq@yahoo.com.vn

	 
	Lào Cai

	1
	Trường Cao đẳng nghề Lào Cai 
Địa chỉ: Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
Điện thoại: 0214 3 - 830 099 / 835 958 - Fax: 0214 3 - 835 170
Website: http://cdnlaocai.edu.vn/ - Email: caodanglc@gmail.com

	 
	Yên Bái

	1
	Trường Cao đẳng nghề Y Dược Pasteur
Địa chỉ: Tổ 40, phố Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 029.3890647 Fax: 029.3890647

	2
	Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
Địa chỉ: Tổ 36, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0293.867164,  Fax: 0293.867164
Website: caodangngheyenbai.edu.vn - Email: phongdaotaonckh.cdnyb@gmail.com

	 
	Thái Nguyên

	1
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tích Lương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083.845.035  -  Fax: 02083.845.035
Website: tmec.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Số 1 - BQP
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083.646.053
Website: truong1bqp.edu.vn - Email: caodang1bqp@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0422.451.999 hoặc 0969.961.111
Website: vic.edu.vn - Email: caodangcongthuongvietnam@vic.edu.vn

	 
	Lạng Sơn

	1
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Địa chỉ: xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3829.417 - Fax: 0205.3829.402
Vebsite: cdndongbac.edu.vn - Email: cdndb@cdndongbac.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
Địa chỉ: khu Đồi chè, xã Hoàng đồng, TP Lạng Sơn
Điện thoại: 02053.890.524 - Fax:02053.890.524
Website: Cdnghelangson.edu.vn - Email: lqhongls@gmail.com

	 
	Quảng Ninh

	1
	Trường Cao đẳng Nghề Than - Khoáng Sản Việt Nam
Địa chỉ: Số 8 - Chu Văn An - Phường Hồng Hải - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3626.306. Fax: 0203.3626.305. 
Website: http://caodangtkv.edu.vn/ - Email: caodangtkv@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh
Địa chỉ: Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3858.988 Fax: 0203.3858.369
Website: http://www.caodangviethanqn.edu.vn - Email: viethan.qnn@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Giao thông cơ điện Quảng Ninh
Địa chỉ: Tổ 7 Khu 1 - Phường Hà Khẩu, thành phố  Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3858.988 Fax: 0203.3858.369
Website: http://vceet.edu.vn/ - Email: info@vceet.edu.vn

	4
	Trường Cao đẳng nghề Xây dựng
Địa chỉ: Số 206, tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3850.373
Website: http://caodangnghexaydung.edu.vn/ - Email:http://caodangnghexaydung@gmail.com

	 
	Bắc Giang

	1
	Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang
Địa chỉ: Đồi Cốc, Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204.3.557.028 - Fax: (0204)3559840
Website: caodangnghebacgiang.edu.vn - Email: daotaocdn@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
Địa chỉ: xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3686 998 - Fax: 0204 3686 998
Website: vktech.edu.vn - Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

	 
	Phú Thọ

	1
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3.885.313 - Fax: 0210.3.885.815
Website: www.caodangcodienphutho.edu.vn - Email: phongdaotaocdnpt@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện
Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3.829.534 / 0210.3.762.316 - Fax: 0210.3.829.980
Website: www.vcp.edu.vn - Email: pacollege@hn.vnn.vn

	3
	Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Phú Thọ
Địa chỉ: Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3.760.229 / 0210.3.760.256 - Fax: 0210.3.760.200
Website: www.cnnlpt.edu.vn - Email: congnghenonglam@cnnlpt.edu.vn

	4
	Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3.952.797 - Fax: 0210.3.952.797
Website: caodangnghephutho.edu.vn - Email: truongcdnphutho@gmail.com

	 
	Điện Biên

	1
	Trường Cao đẳng nghề Điện Biên
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0215.3826.526
Website: cdndb.edu.vn - Email: tcndienbien@gmail.com

	 
	Lai Châu

	 
	Sơn La

	1
	Trường Cao đẳng nghề Sơn La
Địa chỉ: Xã Chiềng Ngần, TP Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123.856.721
Website: tcktcnsl.edu.vn - Email:tcdktcnsl@gmail.com 

	 
	Hòa Bình

	1
	Trường Cao đẳng nghề Sông Đà 
Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Website: www.songda.edu.vn - Email:  songda@songda.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc
Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 02183.874282 - Fax: 02183.874079
Website: codientaybac.edu.vn - Email: quantri@codientaybac.edu.vn

	3
	Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình
Địa chỉ: Xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 02183.851.424
Website: caodangnghehoabinh.edu.vn

	 
	Thanh Hóa

	1
	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá 
Địa chỉ: Số 64 đường Đình Hương, Xã Đông Cương, thành phố Thanh Hoá 
Điện thoại: 037.3960314 - Fax: 037.3960359
Website: http://thanhhoavci.edu.vn/ - Email: thvci@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Lam Kinh
Địa chỉ: Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3834420 - Fax: 037.3834095

	3
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ LICOGI
Địa chỉ: Khu trung tâm số 4, khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

	4
	Trường Cao đẳng nghề An Nhất Vinh
Địa chỉ: Xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3647678 - Fax: 037.3647678

	5
	Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET
Địa chỉ: Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3914748

	6
	Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Địa chỉ: 107 Bạch Đằng, P.Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 0373.911.454

	7
	Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, TT. Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 0373.861.391

	 
	Nghệ An

	1
	Trường cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An
Địa chỉ : Km 1, Đường Lê Nin, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An
Điện thoại : 02383.847718
Website: tevc.edu - Email: cdnktkt1na@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Số 4 - Bộ Quốc Phòng 
Địa chỉ : Số 27, Đường Hoàng Phan Thái , Nghi Phú, Vinh, NA
Điện thoại : 02383.517913 - Fax: 02383.517910
Website: truong4.bqp.edu.vn - Email: truong4.bqp@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt - Đức 
Địa chỉ: Số 315 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An 
Điện thoại : 02383.832738 - Fax: 02383. 830553
Website: www.cdvdna.edu.vn - Email: cdvdna@gmail.com

	4
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An
Địa chỉ : số 450, Đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại : 02383.904369 - Fax: 02383.951575
Website: http://cđltm.edu.vn - Email: cdndltm@gmail.com

	5
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Địa chỉ : Hồ Tông Thốc, Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An
Điện thoại :0238 3511 454
Website: www.cdvhnghean.edu.vn hoặc  www.vkc.edu.vn

	 
	Hà Tĩnh

	1
	Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh
Địa chỉ : Số 371 Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 854 404 - Fax: 0393 857 710
Website: http://caodangnghevdht.edu.vn/ - Email: infovdht@caodangnghevdht.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh
Địa chỉ : 162 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Điện thoại : 0239 3681690 - Fax: 0239 3890023
Website: http://htvtc.edu.vn - Email: cdncnhatinh@gmail.com 

	 
	Quảng Bình

	1
	Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình
Địa chỉ: TDP1, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3838205 - Fax: 0232 3838203 
Website:caodangquangbinh.edu.vn - Email: cdn@quangbinh.gov.vn

	 
	Quảng Trị

	 
	Thừa Thiên Huế

	1
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế 
Địa chỉ: Số 04 Trần Quang Khải, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Điện thoại: 0234.3826206 - Fax 0234.3823156;
Website http://www.huetc.edu.vn/ - Email: info@huetc.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề số 23
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Thủy Phương - Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3962968 - Fax 0234.3962966
Website http://www.truong23bqp-hue.edu.vn - Email:truong23bqp@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Tri Phương
Địa chỉ: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3562757

	4
	Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Số 51 đường 2/9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Điện thoại: 0234.3863561 -  Fax: 0234.3863298 
Website: www.cdnthuathienhue.edu.vn

	 
	Đà Nẵng

	1
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 69, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957 957 - Fax: 0236. 3957 956
Website: dvtc.edu.vn - Email: info@dvtc.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Số 5 - BQP
Địa chỉ: Số 85 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3951087 - Fax 0236. 3951088
Website:Caodangnghe5qk5.edu.vn - Email: Caodangnghe5@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 
Địa chỉ:  Số 99 Tô Hiến Thành, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: 0511.3940675 Fax: 0511.3940678

	4
	Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen
Địa chỉ: 63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3661818; 0236.3661919; Hotline: 0916 944 455
Website: www.hsc.edu.vn - Email: tuyensinh@hsc.edu.vn

	5
	Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi
Địa chỉ: 69 Đoàn Hữu Trưng, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3605677 - Fax: 0236.3633986
Website: nguyenvantroi.edu.vn - Email: kimhuongtvc@gmail.com

	6
	Trường Cao đẳng nghề Việt - Úc
Địa chỉ: K476/8 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236).3814400  Fax: (0236).3814500
Website: http://vavc.edu.vn

	 
	Quảng Nam

	1
	Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tam Hiệp - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại:  02353. 567 112,  Fax: 02353.567 113
Website: http://thacovtc.edu.vn - Email: cdnthaco@thaco.com.vn 

	2
	Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
Địa chỉ: số 224 Huỳnh Thúc Kháng  - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại:  02353. 851243,  Fax: 02353.812946
Website: http://caodangngheqn.edu.vn - Email: cdnqna@gmail.com; tuyensinhcdnqn@gmail.com

	 
	Quảng Ngãi

	1
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất
Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553.610.588 - Fax: 055.610588
Website: https://www.dungquat.edu.vn/ - Email:cdkn@dungquat.edu.vn 

	2
	Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới Quảng Ngãi
Địa chỉ: Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553.3825451 - Fax: 0553.825451
Website: https://www.truongcdncogioi.edu.vn/ - Email:phongdaotao.cdcg@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.
Địa chỉ: 236 Hoàng Hoa Thám – Phường Quảng Phú - TP.Quảng Ngãi,  tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3718.098
Website: https://www.viethanquangngai.edu.vn/ - Email:viethanquangngai.edu@gmail.com

	 
	Bình Định

	1
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ
Địa chỉ: khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3510669 - Fax: 056.3510128
Website: http://cdntrungbo.edu.vn - Email: cdntb@cdntrungbo.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn
Địa chỉ: 172 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3846541 - Fax: 056.3846634
Website: http://cdktcnqn.edu.vn - Email: caodangktcnqn@gmail.com

	 
	Phú Yên

	1
	Trường Cao đẳng nghề  Phú Yên
Địa chỉ: số 276 Trường Chinh, phường 7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 057.3841915 - Fax: 057.3842537
Webesite: cdnpy.edu.vn - Email:caodangnghephuyen@cdnpy.edu.vn

	 
	Khánh Hòa

	1
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang
Địa chỉ: Số 02 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3551777 - Fax: 058.3551938
Website: ntc.edu.vn - Email: daotaocddlnt@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Nha Trang 
Địa chỉ: 32 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3881139 - Fax: 058.3881138
Website: cdnnt.edu.vn - Email: cdnnhatrang@dng.vnn.vn

	3
	Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Nam Việt
Địa chỉ: 75D Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3512040
Website: namviet.edu.vn - Email: namviet@namviet.edu.vn

	 
	Ninh Thuận

	1
	Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 02593837302 - Fax: 02593835826 
Website: www.cnn.edu.vn 
Email: ninhthuannghe@gmail.com; p.tchc.ntn@gmail.com

	 
	Bình Thuận

	1
	Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062.3835084; 062.3835565 - Fax: 062.3835324
Website: http://dnbt.edu.vn/ - Email: info@dnbt.edu.vn / tcdn@binhthuan.gov.vn

	 
	Kon Tum

	 
	Gia Lai

	1
	Trường Cao đẳng nghề số 21
Địa chỉ: Số 01A - Đường 17/3 - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593.856.957 - Fax: 0593.755.959
Email: truongcdnso21bqp@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Gia Lai
Địa chỉ: Thôn 6 – Xã Diên Phú – Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593.825001 - Fax: 0593.867739
Website: www.cdngl.edu.vn - Email: info@cdngl.edu.vn

	 
	Đắk Lắk

	1
	Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên 
Địa chỉ: 594 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 05003.825.238 - Fax: 05003.825.237
Website: cdntaynguyen.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk 
Địa chỉ: 30 Y Ngông, phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 05003.814.346 - Fax: 05003.860.140
Website: www.cdndaklak.edu.vn - Email: admin@cdndaklak.edu.vn

	 
	Đắk Nông

	 
	Lâm Đồng

	1
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt 
Địa chỉ: Km số 5 đường Cam Ly- Phường 7- TP Đà Lạt-Lâm Đồng
Điện thoại: 0633 554913 - Fax: 0633.532.739
Website:www.dtc.edu.vn - Email: daotaodtc@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ -P4 -TP Đà Lạt-Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.827063 - Fax: 0633.545099
Website: cdndalat.edu.vn - Email: daotao@cdndalat.edu.vn

	 
	Bình Phước

	1
	Trường Cao đẳng nghề Bình Phước
Địa chỉ: 1428 Phú Riềng Đỏ - Thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 06513.691.007 - Fax:06513.691.007 
Website: http://caodangbp.edu.vn - Email : phongtchc.cdnbp@gmail.com

	 
	Tây Ninh

	1
	Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh
Địa chỉ: Số 019, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường III, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0663822438 - Fax: 0663822438
Website: cdnghetayninh.edu.vn - Email: caodangnghetayninh@gmail.com

	 
	Bình Dương

	1
	Trường Cao đẳng nghề số 22 - Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: 76 đường số 10, KCN Sóng Thần, phường Dĩ an, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 08 3 7296604; Fax: 08 3 7296546
Website: www.caodangngheso22.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Địa chỉ: Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3751531; Fax: 0650.3750853
Website: www.cnnlnb.edu.vn/ - Email: cnnambo@gmail.com

	3
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore 
Địa chỉ: Quốc lộ 13, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.820655; Fax:0650.820812
Website: http://www.vsvc.edu.vn/ - Email: caodangnghe_vs@vsvc.edu.vn

	4
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An
Địa chỉ: khu phố Trung, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, T.Bình Dương
Điện thoại: 0650.3774647; Fax: 0650.3774573
Website: dongan.edu.vn - Email: congnghecaodongan@dongan.edu.vn

	5
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị Y tế Bình Dương
Địa chỉ: Số 465, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3 878567; Fax: 0650 3 817 789

	 
	Đồng Nai

	1
	Trường cao đẳng nghề LILAMA 2
Địa chỉ:Km 32, QL 51, Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3558700 - Fax: 0251.3558711
Website: lilama2.edu.vn - Email: lilamattc2@hcm.vnn.vn

	2
	Trường cao đẳng nghề số 8
Địa chỉ: đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 02513.3930081 - Fax: 02513.3930083
Website: http://dongnaiart.edu.vn - Email: support@cda.edu.vn 

	3
	Trường cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
Địa chỉ: ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 02513.968206; 02513.968216 - Fax: 02513.968206
Website: Vcmi.edu.vn - Email: caodangcogioithuyloi@gmail.com

	4
	Trường cao đẳng nghề Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Hoa, khu phố 1, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822263 - Fax: 0251.3827847
Website:  www.cdndn.edu.vn - Email: caodangdona@gmail.com

	5
	Trường cao đẳng nghề Long Thành - Nhơn Trạch
Địa chỉ: Số 47, đường Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:02513.845352 - Fax: 02513.844237
Website: http://longthanhtech.edu.vn hoặc http://dcoht.edu.vn - Email: longthanhvtc@gmail.com

	 
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	1
	Trường Cao đẳng nghề Dầu Khí 
Địa chỉ: Số 43 đường 30 tháng 4, phường 9, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3838157 - Fax: 064.3838.452
Website: www.pvmtc.com.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 459 Trương Công Định, F7,  thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064.353334; 064.3859964 - Fax: (64) 385 2587
Website: http://vtvc.edu.vn/

	3
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ sở 1: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3654420 - 064.3866420
Cơ sở 2: Số 404 Trương Công Định, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3581703
Website: www.bctech.edu.vn

	4
	Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam
Đường Trường Chinh, ấp Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3923194; Fax: 064.3923195
Website: vabishonglam.edu.vn - Email: info@vabishonglam.edu.vn

	5
	Trường Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch quốc tế IMPERIAL
Địa chỉ: 159-163 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
Điện thoại: 064.3586789,   Fax: 064.3527276
Website: imperialhotelschool.edu.vn - Email: info@imperialhotelschool.edu.vn

	 
	TP.Hồ Chí Minh

	1
	Trường Cao đẳng nghề số 7 - Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38665146
Website: www.caodang7.edu.vn - Email: cd7@caodang7.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37314063 - Fax: 08.37313828
Website: www.hvct.edu.vn - Email: phongdaotao@hvct.edu.vn

	3
	Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.62818696 - Fax: 08.62818702
Website: www.cdhanghai.edu.vn - Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn 

	4
	Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III
Địa chỉ: 73 Văn cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38605088 - Fax: 0.8 38611567
Website: www.cvct3.edu.vn - Email:caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn

	5
	Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy II
Địa chỉ: 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37850275 - Fax: 08.37850280
Website: www.duongthuy.edu.vn - Email: phongdaotao.dt2@gmail.com

	6
	Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38438720 - Fax: 08.38435537
Website: www.caodangnghehcm.edu.vn - Email: cdntp.sldtbxh@tphcm.gov.vn

	7
	Trường Cao đẳng nghề Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 145 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37437037 - 08.37437037; Fax: 08.37437166
Website: caodangthuthiem-hcm.edu.vn - Email: tcddnq2@tphcm.gov.vn

	8
	Trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ
Địa Chỉ: 5-7-9-11 đường số 4, khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM.
Điện Thọai: 08 54336888 - Fax: 08 54316245
Website: caodangvietmy.edu.vn - Email: doan.duong@caodangvietmy.edu.vn

	9
	Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức
Địa chỉ: Số 17 Đường 8, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38966888 - Fax: 08.38966888
Website: www.ctd.edu.vn - Email: caodangthuduc@ctd.edu.vn

	10
	Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 460D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.54047799 - Fax: 08.54342775 
Website: www.ich.edu.vn - Email: caodangquocte@ich.edu.vn

	11
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin ISPACE
Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.62678999
Website: www.ispace.edu.vn - Email: ispace@ispace.edu.vn

	12
	Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn
Địa chỉ: Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.37155033 
Website: www.caodangnghesaigon.edu.vn - Email: info@caodangnghesaigon.edu.vn

	13
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn
Địa chỉ: 347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38344856 - 08.38344916; Fax: 08.38344917
Website: www.dulichsaigon.edu.vn - Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com

	14
	Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ
Địa chỉ: 02 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38299317 - Fax: 08.38299317
Website: www.nguyentruongto.edu.vn - Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn

	15
	Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.35885560 - 08.62564639
Website: www.sgc.edu.vn - Email: sggd2017@gmail.com

	 
	Long An

	1
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Ladec
Địa chỉ: Số 164 Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, Long An
Điện thoại: 072.3839177; Fax: 072.3524.388
Website: ladec.com.vn/ - Email: sggd2017@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Long An
Địa chỉ: số 60, Quốc lộ I, phường 5, thành phố Tân An, Long An
Điện thoại: 072. 3833351; Fax: 072.3835963
Website: http://www.caodangnghelongan.edu.vn - Eamil: tcdnla@longan.gov.vn

	3
	Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn
Địa chi: Ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Điện thoại: 072.3639777 - 3639778; Fax: 072.3639779
Website: http://www.wesgo.edu.vn/

	 
	Tiền Giang

	1
	Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang
Địa chỉ: 11B/17 Học Lạc - F8- Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại:  0733.851588 - Fax: 0733.881465
Website: http://tvc.edu.vn - Email: administrator@tvc.edu.vn - caodangnghetg@gmail.com

	 
	Bến Tre

	1
	Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi
Địa chỉ: 17A4, Quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre
Điện thoại: 0753.822194 - 0753.834405; Fax: 0753.826938
Website: cdndongkhoi.edu.vn - Email:cdndongkhoi@gmail.com

	 
	Trà Vinh

	1
	Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074.3746354 - Fax: 074.2210415
Website: http://www.cdntravinh.edu.vn - Email: cdntravinhwebmaster@gmail.com

	 
	Vĩnh Long

	1
	Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long
Địa chỉ: Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703.960566 - Fax: 0703.960566
Website: www.vlvc.edu.vn - Email: vlvc@vlvc.edu.vn

	2
	Trường Cao đẳng nghề số 9 
Địa chỉ: Số 09 đường Phạm Hùng, phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703.823640 - Fax: 0703.834498
Website: www.caodangngheso9.edu.vn - Email: caodangngheso9@gmail.com

	 
	Đồng Tháp

	1
	Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp 
Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, phường 3, Tp Sađéc, Đồng Tháp.
Điện thoại: 067.3863618 - Fax: 067.3866364
Website: www.dtvc.edu.vn - Email: tcdndt@yahoo.com

	 
	An Giang

	1
	Trường Cao đẳng nghề An Giang 
Địa chỉ: 841 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02963.852538 - Fax: 02963.957853
Website: http://www.agvc.edu.vn

	 
	Kiên Giang

	1
	Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang 
Địa chỉ: 1022 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: 0297.3814947 và 0297.3730.878 - Fax: 0297.3.814.946
Website:www.caodangnghekg.edu.vn - Email: info@caodangnghekg.edu.vn

	 
	Cần Thơ

	1
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ
Địa chỉ: Số 85, đường Phan Đăng Lưu, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại:02923.815252
Website:www.ctc.edu.vn - Email:truongdulichcantho@gmail.com

	2
	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 
Địa chỉ: Số 57, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 02923.883455 - Fax: 02923.035205
Website: www.ctvc.edu.vn - Email: caodangnghe@cantho.gov.vn

	 
	Hậu Giang

	1
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Sài Gòn
Địa chỉ: Số 223 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292814468
Website: saigoncollege.edu.vn - Email: ccncongnghesaigon@gmail.com

	 
	Sóc Trăng

	1
	Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng 
Địa chỉ: 176, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, K4, P7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3611963 - Fax: 0299.3613780
Website: www.svc.edu.vn - Email: cdnst@svc.edu.vn

	 
	Bạc Liêu

	1
	Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 68 đường Tôn Đức Thắng, phường, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3822358 - Fax: 0291. 3822358
Website: www.cdnbl.edu.vn - Email: caodangnghe.bl@gmail.com

	 
	Cà Mau

	1
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau
Địa chỉ: Số 08, Đường MậuThân, khóm 6, phường 9, TP. Cà Mau, tỉnhCà Mau
Điện thoại: 02903.832.835 - Fax: 02903.550.655
Website: www.camauvkc.edu.vn - Email: daotaocamauvkc@gmail.com



